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	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	                            I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	4. Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày (sáng – trưa- tối; Bữa chính – bữa phụ) và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất để phòng chống các bệnh giao mùa.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, suy dinh dưỡng, béo phì, cúm mùa…)
	- Giờ ăn: Cô giới thiệu với trẻ về các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống.
- Giờ vệ sinh: Giáo dục trẻ luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi bân, nếu ăn uống bẩn sẽ giễ bệnh tật.
- Ứng dụng steam để làm tháp dinh dưỡng cho bé.
- Phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền dạy trẻ tại nhà.


	10. Trẻ nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ

	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp (Cháy, có bạn rơi xuống nước ngã, chảy máu..)
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc, nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- GDKNS: Dạy trẻ Kỹ năng phòng tránh bị xâm hại cơ thể
- Luôn kể cho cô giáo, bố mẹ nghe khi thấy những điều đáng sợ

	- HĐH: “Dạy trẻ Kỹ năng phòng tránh bị xâm hại cơ thể”
 - Phối hợp với phụ huynh dạy trẻ.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi (xem video về kỹ năng sống poki, trò chuyện.)

	12. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động

	-  Đi trên ghế thể dục 

	· HĐH: “Đi trên ghế thể dục “
· CNT: Chơi các trò chơi đi trên ghế ở sân vận động

	14. Trẻ phối hợp tay mắt trong vận động
	- Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m

	HĐH: “Tung bắt bóng với người đối diện”; 
Chơi NT:  Chơi tung bóng, bắt bóng ở góc vận động, chơi ném còn, bóng rổ.

	15. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	-  Bò chui qua cổng
	HĐH: “Bò chui qua cổng”
HĐNT: Tổ chức cho trẻ trò chơi bò chui qua vật.

	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	20. Trẻ nhận biết chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể 
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác trên cơ thể bé
+ Cơ thể tôi và bạn
+ Khám phá cái miệng, cái lưỡi 
	HĐH: “Cơ thể tôi và bạn”
HĐNT: Cho trẻ chơi các trò chơi mũi – cằm – tai. trò chơi dấu tay - dấu chân, trò chơi theo bài hát head shoulder knees and toes
HĐG: In hình bàn tay vẻ khuôn mặt
- ứng dụng steam: làm các bộ phận trên cơ thể, in dấu tay lên cát.

	35. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí đồ vật so với người khác.
	- Xác định phía trước – phía sau; phía trên; phía dưới của bản thân.
- Xác định phía trước – phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân.

	HĐH: - “Xác định phía trước – phía sau; phía trên; phía dưới của bản thân”.
- “Xác định phía trước – phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân”.
HĐG: Cho trẻ chơi sắp xếp đồ dùng đồ chơi theo vị trí trên , dưới, trước, sau so với bản thân và với bạn.
HĐC: Cho trẻ tìm bạn chơi và xác định vị trí của mình so với bạn.


	37. Trẻ nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện

	- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân
- Bé lớn lên như thế nào
- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể
	- HĐH: “Bé lớn lên như thế nào”
- HĐ đón trả trẻ: Trò chuyện với trẻ về bản thân mình
HĐG: Cho trẻ chơi đóng vai và tự giới thiệu bản thân.
HĐC: Cho trẻ giới thiệu lại bản thân về sở thích và đặc điểm của bản thân.
- vận dụng phương pháp dạy học Montessori
+ Lắp ghép hình các giác quan mắt, mũi, miệng từ các mảnh rời
+ Cảm nhận bằng các giác quan
+ Dán sticker
+ Xâu dây 


	
                                     III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	49. Trẻ biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp khi nói, đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè chủ đề “Bản thân”
	Sử dụng các phần mềm chatgpt, canva,gemine…để sáng tác ra các bài thơ, câu chuyện  
Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè trong các chủ đề “ Bản thân”
- Thơ: “Bé ơi!”; “Cô dạy” (Phạm Hổ);  “Tâm sự của cái mũi” (Phạm Hổ); “Chổi ngoan” (Vũ Minh Tâm); “Đôi mắt của em” (Lê Thị Mỹ Phương); Tự giới thiệu bản thân” (Nguyễn Huy Hoàng); “Lời chào” (Phạm Cúc); “Cái Lưỡi” (Lê Thị Mỹ Phương); “Bàn chân của Bé” (Phạm Hổ); “Rửa tay” (Phạm Mai Chi);
	HĐH: Thơ: “Bé ơi”.
Chơi NT:  Đọc đồng dao
HĐG: Trẻ đọc các bài thơ về chủ đề bản thân: bé ơi, đôi mắt của em
HĐC: - HĐC: Hướng dẫn trẻ đọc và xem video một số bài thơ tự sáng tác bằng các phần mềm tin học như canva, chat GPT, Cupcat..

	51. Trẻ bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
- Một sô câu chuyện trong chủ đề: Truyện: “Cậu bé mũi dài”; “Gấu con bị đau răng”; “Mỗi người một việc”.
	HĐH: Truyện “Gấu con bị đau răng”
HĐG: Cho trẻ xem tranh và kể lại câu chuyện theo tranh.
- HĐC: Trẻ xem video câu chuyện bằng Phần mềm AI.
- Phối hợp phụ huynh kể cho trẻ nghe các câu chuyện trong chủ đề

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	55. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ và nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	- Trò chuyện sáng: chia sẻ ước mơ của bản thân, sở thích của bản thân…

	HĐH: Trò Chuyện sáng: “chia sẻ ước mơ của bản thân”
HĐG: Cho trẻ Tự chia sẽ vơi nhau về đồ chơi yêu thích của mình.
HĐC: Cho trẻ vẻ những bức tranh về ước mơ của bản thân.
- Steam: dự án về ước mơ của mình”


	58. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh và biểu lộ một số cảm xúc 
	- Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. - Dạy trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (Vui, buồn, tức, dận, ngạc nhiên…)
	HĐG: Cho trẻ vận động trên nền nhạc bài hát gọi tên cảm xúc.
HĐC: Tổ chức trò chơi: “Khuôn mặt vui - buồn, nhận biết khuôn mặt.
- Ứng dụng canva, chat GPT để tạo ra các khuôn mặt cảm xúc để trẻ nhận biết.


	                                V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ

	68. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện (chủ đề bản thân)
	- Nghe và nhận ra các loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca)
- nghe một số bài hát trong chủ đề bản thân: “Thật đáng chê”; “Ru con”; “Rửa mặt như mèo”; “Khúc hát đôi bàn tay”; “Tí sún”; “Khuôn mặt cười”; “Nhanh nhanh nào”; “Chiếc khăn tay”, “Tìm bạn thân”, “Anh tý sún”,
	- NH: “Anh tý sún”, “Thật đáng chê”, “Tìm bạn thân”
- HĐC: Hát cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề


	70. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rỏ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ (chủ đề “Bản thân”)
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát trong chủ đề
“Bản thân”
- “Rửa mặt như mèo”; “Tập rửa mặt”; “Xòe bàn tay, nắm ngón tay” “Tay thơm, tay ngoan”, “Đường và chân”, “Khuôn mặt cười”, “Cái mũi”, “Mừng sinh nhật”

	- HĐG: - Trẻ hát các bài hát trong chủ đề ở góc nghệ thuật
- HĐC: Cho trẻ hát các bài hát trong chủ đề
- Phối hợp với phụ huynh dạy trẻ các bài hát trong chủ đề.

	71. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa) (chủ đề “Bản thân”)
	- Vận động theo nhịp (Vỗ tay, gõ đệm) 2/4; 3/4; vận động theo tiết tấu (Nhanh, chậm) các bài hát trong chủ đề: “Bản thân”
	- HĐH: + VĐVTT chậm “Rửa mặt như mèo”
+ Múa minh họa: “Tay thơm tay ngoan”
+ Biểu diễn cuối chủ đề.
- HĐG: Trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc để vận động các bài hát trong chủ đề với nhiều hình thức khác nhau.

	74. Trẻ xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét
- Cắt dán đôi tất
	HĐH:Tạo hình - Cắt dán đôi tất
HĐG: Cho trẻ hoạt động ở góc tạo hình thêu đôi tất, tô màu trang phục
· CNT: Trẻ chơi tạo hình khuôn mặt, mái tóc…tại xưởng lá



                    






















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “BÉ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH’’
[bookmark: _Hlk145143794](Thực hiện 1 tuần từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025)
	Ngày
Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6


	Đón trẻ
	- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép, thực hiện một số việc tự phục vụ 
cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, hướng dẫn trẻ chơi tự do.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê ”

	

Hoạt động học

	LVPTNT
Trò chuyện sáng:
 “Ước mơ của bản thân”

	LVPTTC
Thể dục:
 “Đi trên ghế thể dục”

	LVPTNT:
LQVT:
 “Xác định phía trước – phía sau; phía trên- phía dưới của bản thân”
	 LVPTNN
Thơ:
“Bé ơi”

	LVPTTM
[bookmark: _Hlk145143658]âm nhạc: Vận động TTC: “Rửa mặt như mèo’’
NH: “Anh tý sún” (NDKH)
TC: Vòng tròn tiết tấu.

	



Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc phân vai: chơi mẹ con (thực hành rửa mặt, rửa tay, cởi cúc quần áo) Phòng khám nha khoa’’ Cửa hàng ăn uống, bách hóa”
2. Góc nghệ thuật: - Cắt dán, tô màu trang phục bé trai bé gái, làm tóc cho bé, in dấu bàn tay
- Hát và đọc các bài hát, bài thơ về chủ đề. Chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.
3. Góc học tập- sách: - Cho trẻ giới thiệu về mình: về đặc điểm, sở thích ăn uống, mặc, những người, những công việc bé thích, đồ dùng của bé.
- xem sách, đọc truyện chơi lô tô theo chủ đề
4. Góc xây dựng: “Xây dựng ngôi nhà cho bé”
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, trồng hoa, chơi cát sỏi
Hoạt động trải nghiệm: Gieo hạt đậu

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết trong ngày, Vườn rau, cây hoa đá, Góc thiên nhiên, quan sát cây xoài,
2. Trò chơi vận động: Kéo co, Mèo đuổi chuột, Bắt chước tạo dáng, lộn cầu vồng, mũi cằm tai.
3. Chơi tự do: theo ý thích cô chú ý bao quát trẻ

	HĐVS, ăn ngủ
	- Cho trẻ xếp hàng vệ sinh, vệ sinh xong cô cùng trẻ trải bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, trẻ ăn xong cô cho trẻ đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản cho trẻ ngủ.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “Rồng rắn lên mây”
- Hướng dẫn trẻ trò chơi montessori: tết tóc cho bạn.
- Hướng dẫn một số trò chơi về xác định vị trí
- Liên hoan văn nghệ, Nêu gương, Vệ sinh ,Trả trẻ
- Trẻ học tiếng anh (28,30), erobic (29)



[bookmark: _Hlk146484835]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “CƠ THỂ CỦA TÔI VÀ BẠN”
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 03/11  - 07/11/2025)
	       Ngày
Hoạt động
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ

	- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,Thực hiện một số việc tự phục vụ 
cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, Hướng dẫn trẻ chơi tự do:
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Cái mũi”

	
Hoạt động học

	LVPTNT
KPKH:
“Cơ thể tôi và bạn”

	LVPTTC
Thể dục:
‘Tung bắt bóng với người đối diện”
	LVPTTM
Tạo hình: “Cắt dán đôi tất”
	LVPTNN
LQVH: 
Truyện: “Gấu con bị đau răng”
	LVPTTM
Múa MH: “Tay thơm tay ngoan”
NH: “Thật đáng chê”
T/C: Ai nhanh nhất

	


Chơi, hoạt động ở các góc



	1. Góc phân vai: 
Phòng khám nha khoa’’ chơi mẹ con thực hành vệ sinh răng miệng dạy đánh răng đúng thao tác . “Cửa hàng ăn uống: Pha nước cam’’ Cửa hàng bách hóa bán các trang phục cho bé trai bé gái.
2. Góc nghệ thuật: 
Tô vẽ bạn trai bạn gái, dán ảnh tặng bạn....Hát lại những bài hát trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc
3. Góc học tập- đọc sách:
 Nhận biết bên trái bên phải, tay trái tay phải, phía trên phía dưới của bản thân bé, Làm tranh ảnh về ước mơ của bé, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề, xem hình trên sách và kể chuyện sáng tạo cho bạn nghe
4. Góc xây dựng: “Xây nhà bé”
Lắp ghép đường về nhà bé. Xếp hình bé tập thể dục
5.Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây, luống rau 

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có mục đích: Quan sát: Vườn rau, Dàn gấc, cây hoa học trò, cây hoa giấy, thời tiết
2.Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng, lộn cầu vồng, kéo co, rồng rắn lên mây.
3. Chơi tự do
Hoạt động trải nghiệm: Làm vườn

	HĐVS, ăn, ngủ
	- Tổ chức trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt. 
- Cô cùng trẻ kê bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn trưa xong nhắc trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản, tổ chức ngủ trưa cho trẻ.

	Hoạt động chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới : “Bắt chước tạo dáng”
- Hoạt động steam cho trẻ cắt dán trang trí khuôn mặt cảm xúc
- LQBM: Truyện gấu con bị đau răng.
- Hướng dẫn trẻ làm bài tập ở sách tạo hình
Liên hoan văn nghệ , Nêu gương, Vệ sinh, Trả trẻ
- Trẻ học tiếng anh (thứ 3, thứ 5), erobic (thứ 4)
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Đón trẻ
	- Đón trẻ: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép,Thực hiện một số việc tự phục vụ 
cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, Hướng dẫn trẻ chơi tự do:
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Thật đáng chê”

	


Hoạt động học

	LVPTNT
KPXH:  
“Bé lớn lên như thế nào”
	LVPTTC
Thể dục:
“Bò chui qua cổng”

	LVPTNT
Toán: 
“Xác định phía trước, phía sau, phía trên phía dưới của đồ vật so vơi bản thân”
	LVPTTC -KNXH
Kỹ năng sống: “Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh bị xâm hại cơ thể”

	LVPTTM
GDÂN: 
“Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề bản thân”


	



Chơi, hoạt động ở các góc




	1. Góc phân vai- Cô cấp dưỡng chế biến những món ăn thật ngon cho các cháu, Cô bán hàng bán thực phẩm, trang phục và các loại đồ dùng phục vụ cho các cháu đi học, Bác sỹ khám bệnh và kê đơn thuốc cho các cháu.
3. Góc nghệ thuật: Trang trí tạo ra khuôn mặt cảm xúc, xếp hình người bằng các nguyên vật liệu, làm một đồ dùng đồ chơi phục vụ cho bản thân. Nặn các loại thực phẫm đơn giản cho bé. Hát, múa, vận động các bài hát về chủ đề bản thân
2. Góc học tập- đọc sách: - Chơi nhận diện cảm xúc, xác định vị trí đồ vật so với trẻ, đọc thơ chuyện , xem tranh về bản thân
4. Góc xây dựng: Xây dựng " nhà bé” lắp ghép đường đến nhà bé"
5.Góc thiên nhiên: Trồng hoa: gieo hạt các loại củ

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có mục đích: Nhặt lá vàng rơi xếp hình, quan sát góc thiên nhiên, quan sát cây hoa giấy, quan sát cây xoài
2.Trò chơi vận động: cáo ơi ngủ à, mũi cằm tai, gieo hạt, mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do

	HĐVS, ăn, ngủ
	- Tổ chức trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt. 
- Cô cùng trẻ kê bàn ăn và tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn trưa xong nhắc trẻ vệ sinh rửa tay lau mặt đánh răng đi vệ sinh, cô lau nhà và kê phản, tổ chức ngủ trưa cho trẻ.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Mèo đuổi chuột
- Hướng dẫn trò chơi âm nhạc theo tiết tấu
- Hướng dẫn bài tập trong sách toán
Liên hoan văn nghệ: Nêu gương, Vệ sinh,Trả trẻ
· Trẻ tham gia học tiếng anh và erobic




